     KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 11
Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
Sáng    
Tiết 1:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt dưới cờ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công
I.Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nắm được những nội dung của phong trào Tri ân thầy cô. Chia sẻ được những việc cần làm, những hoạt động cần tham gia để hưởng ứng phong trào Tri ân thầy cô.

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

- Năng lực riêng: Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: thực hiện kế hoạch hoạt động của cá nhân, tham gia tích cực hoạt động nhóm, biết vận dụng làm báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để tham gia buổi lể Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường.

- Có ý thức giữ gìn nhà của gọn gàng, sạch đẹp: phát huy được óc sáng tạo, khả năng thẩm mĩ trong cách sắp xếp, bài trí đồ dùng, vật dụng ở gia đình. Bày tỏ được lòng kính trọng và biết ơn thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Được trải nghiệm không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
II.Đồ dùng dạy học

· Đối với GV: SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, một số tranh ảnh về chủ đề thầy cô.

· Đối với HS: Giấy A4, bút màu, thước kẻ, bút,...

Tư liệu làm báo tường gồm: bài văn, bài thơ hay về thầy cô ; những tâm sự hay những dòng cảm xúc của HS về thầy cô,…

III. Các hoạt động dạy học
	1. Chào cờ (15 phút) – Tổng phụ trách đội điều hành chung tại sân trường 

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua. 
GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào Tri ân thầy cô
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.




   2.Hoạt động hình thành kiến thức :
	- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 và mời một số HS lên trước sân khấu.
	- HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
- Hs lắng nghe
- Hs chia sẻ cảm xúc

	- Em hãy chia sẻ với các bạn cảm nghĩ của em về ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11?
	- Hs chia sẻ cảm xúc

	- Bạn nào có thể kể một câu chuyện ý nghĩa hay một kỉ niệm sâu sắc về thầy cô giáo của em, từ đó bày tỏ những cảm nghĩ về Thầy Cô mái trường ?
	- Hs chia sẻ cảm xúc

	- Nếu được gửi tới người thầy giáo cô giáo của em một lời nhắn gửi thì em sẽ nói điều gì?
	

	* Tích cực học tập đạt thành tích cao để tặng thầy cô - Sưu tầm những bài văn bài thơ hay về thầy cô giáo
	- Hs sưu tầm: Người thầy, Người lái đò thầm lặng...

	- Viết về những kỉ niệm của em với thầy cô giáo.
	- Hs viết 

	- Vẽ tranh về chủ đề Tri ân thầy cô.
	- Hs thực hiện

	Gv mời một số học sinh chia sẻ ý tưởng về việc tham gia hoạt động Tri ân thầy cô
	- Hs chia sẻ

	  3. Vận dụng, tổng kết:
 - Qua bài học hôm nay, em đã biết thêm điều gì?
	- HS chia sẻ thông tin học được trong bài học hôm nay.

	     - GV chốt nội dung bài học.
	- HS lắng nghe

	     - GV nhận xét giờ học + Tuyên dương HS
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:                     

   ………………………………………………………………………………………….
___________________________________________

Tiết 2                                                     TOÁN
Luyện tập –Trang 72

I. Yêu cầu cần đat:

- Luyện tập, thực hành cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số
trong phạm vi 1000 (không có nhớ). Biết nhân nhẩm số tròn trăm với số có 1 chữ số.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép nhân đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

-  Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.  Tích cực học tập, vận dụng bài học. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học:

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS:SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Chia lớp thành 6 nhóm, các nhóm đưa ra tình huống dẫn đến phép nhân với số có một chữ số (không có nhớ) đã chuẩn bị, yêu cầu nhóm bạn nêu phép tính, kết quả. 

- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ HS thực hiện đố nhóm bạn theo vòng tròn: Nhóm 1 - nhóm 2 - nhóm 3- nhóm 4 - nhóm 5 - nhóm 6 - nhóm 1.



	2. Luyện tập:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân)

a) GV cho HS nêu yêu cầu BT.
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- Yêu cầu HS làm bài vào vở, nêu cách thực hiện và kết quả.

- Yêu cầu HS so sánh phép nhân 33 x 3 với các phép nhân còn lại.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

- Yêu cầu HS kiểm tra chéo bài làm của bạn theo nhóm bàn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc cá nhân) 

- GV yêu cầu HS nêu đề bài
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- Nêu cách đặt tính.

- Nêu cách thực hiện các phép tính.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở rồi kiểm tra chéo bài của bạn, nêu nhận xét.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- Các phép nhân trên là các phép nhân có nhớ hay không có nhớ?

+ Muốn có phép nhân với số có một chữ số không có nhớ, từng lượt nhân có kết quả thế nào?

- Tự lấy 1 VD về phép nhân với một chữ số không nhớ và thực hiện ra bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS tìm phép nhân nhanh, làm bài đúng.

Bài 3. (Làm việc chung cả lớp)

- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
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- Chữa bài:

- Yêu cầu HS nêu cánh tính nhẩm.

- Yêu cầu HS tự lấy VD về nhân nhẩm số tròn trăm với số có một chữ số.

+ Thi đua: Trong vòng 1 phút viết ra ba phép nhân số tròn trăm với số có một chữ số trong phạm vi 1000.

+ Tổng kết: Tuyên dương HS tìm phép tính nhanh, đúng.
	- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số.

- HS làm bài, nêu cách thực hiện, kết quả.

- Phép nhân 33 x 3 là nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, thực hiện 2 lượt nhân.

- Ba phép nhân còn lại là nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, thực hiện 3 lượt nhân.

- HS kiểm tra, nhận xét bài của bạn.

- Đặt tính rồi tính.

- HS quan sát tranh, đọc các phép tính.

- HS nêu cách đặt tính.

- HS nêu cách thực hiện phép tính.

- HS làm bài vào vở, 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo bài của nhau và nhận xét bài làm của bạn.

- Phép nhân không có nhớ.

- Kết quả của từng lượt nhân bé hơn 10.

- HS lấy VD thực hiện đặt tính và tính  ra bảng con.

- Tính nhẩm( theo mẫu)

- HS đọc thầm các phép tính, tính nhẩm kết quả.

- 1 HS đọc kết quả, các bạn khác nhận xét.

- HS nêu cách tính ở mỗi phép tính tương ứng.

- HS làm việc cá nhân, thi đua viết 

phép tính theo yêu cầu.

	3. Vận dụng:

	Bài 4: (Làm việc chung cả lớp) Quãng đường vòng quanh một sân tập thể dục dài khoảng 320m, Đức đã chạy 3 vòng. Hỏi Đức đã chạy được bao nhiêu mét?

[image: image7.png]



+ Hoạt động cả lớp: Đọc bài toán

+ Hoạt động nhóm: Nói cho bạn nghe:

   Bài toán cho biết gì?

  Bài toán hỏi gì?

+ Hoạt động cả lớp: Gọi 1 đến 2 nhóm chia sẻ về yêu cầu của bài tập trước lớp.

- Yêu cầu HS suy nghĩ lựa chọn phép tính phù hợp với bài toán thực tế.

- Yêu cầu HS chọn câu lời giải tương ứng. Khuyến khích HS tìm các câu trả lời khác nhau nhưng đúng nội dung.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV tổ chức chữa bài, nhận xét bài làm của HS.

- GV chốt bài làm đúng.

- Yêu cầu HS nhận xét phép nhân để tính quãng đường bạn Đức đã chạy.

* Liên hệ: Bạn Đức (trong bài 4) đã làm gì? Bạn làm vào thời gian nào? Việc làm của bạn Đức có tác dụng gì đối với bản thân?

- Theo em chăm chỉ luyện tập thể dục có tác dụng gì?

- Bài học hôm nay em đã được học nội dung gì?

- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS ôn bài, tiếp tục tìm các tình huống có liên quan đến phép nhân với số có một chữ số, tính nhẩm nhanh với các phép tính nhân số tròn trăm.
	- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm.

- HS có thể hỏi đáp, chia sẻ:

- HS nêu
- HS chia sẻ với bạn 

- Phép tính 320 x 3 = 960(m)

- HS trả lời 

- Học sinh trình bài vài vở.

Bài giải:Đức đã chạy được:

320 x 3 = 960 (m)

 Đáp số: 960 mét

- 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét.

- Là phép nhân với số có một chữ số không có nhớ.

- Bạn Đức chạy bộ vào buổi sáng. Đó là một cách luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

- HS tự liên hệ bản thân.

- Bài học giúp em củng cố , thực hành các phép nhân với số có một chữ số. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
__________________________________________

Tiết 3,4                                          TIẾNG VIỆT
Đọc: Chia sẻ niềm vui. MRVT về cộng đồng. Ôn tập câu Ai thế nào?

I. Yêu cầu cần đat:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh dễ viết sai (liên tục, đổ nát, sốt sắng, sắp xếp, trở ra, xúc động, niềm vui...).Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài (thẫn thờ, sốt sắng, quyên góp, các tông,...) Hiểu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Sự sẻ chia trong lúc khó khăn đáng trân quý và tấm lòng tốt bụng của người em.
- Biết cảm nhận những chi tiết, hình ảnh chân thực trong truyện nói lên vẻ đẹp của tình yêu thương, chia sẻ của con người trong cộng đồng.Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.Tham gia trò chơi, vận dụng và tham gia đọc trong nhóm.
-  Biết giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ với đồng bào khi gặp khó khăn.Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV cho HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh
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- GV nhận xét ý kiến, giới thiệu bài: Trong cuộc sống, ai cũng muốn nhận được niềm vui, nhất là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, chứng kiến nỗi đau của đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá mỗi người đều xúc động muốn đóng góp điều gì đó để vơi đi nỗi đau và đem lại niềm vui cho đồng bào, dù chỉ là niềm vui nhỏ. Qua bài đọc “Chia sẻ niềm vui” hôm nay, các em sẽ cảm nhận được điều đó.
	- Nhiều HS nêu quan điểm cá nhân.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu: Đọc giọng sôi nổi, giàu tình cảm; đọc phân biệt lời đối thoại của các nhân vật và lời người kể chuyện.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng ở các câu văn dài. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: 3 đoạn.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến sợ hãi.

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bức ảnh này.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: liên tục, đổ nát, sốt sắng, sắp xếp, trở ra, xúc động, niềm vui...

- Luyện đọc câu: 

Trường con đang quyên góp sách vở,/quần áo/ giúp các bạn vùng bị bão,/mẹ ạ.//

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.

                                                                 Tiết 2
* Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong SGK. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Ở đoạn 1, điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? 

+ Câu 2: Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá?

+ Câu 3: Bé gái tặng gì cho em nhỏ ở trong bức ảnh?

+ Câu 4: Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện? (Yêu cầu HS trao đổi nhóm bàn, chia sẻ trước lớp.)

- Qua bài đọc, em hiểu nội dung câu chuyện nói về điều gì?

- GV Chốt: Câu chuyện cho ta thấy: Trước những khó khăn của đồng bào vùng bị bão lũ, từ người lớn đến bé gái nhỏ trong gia đình đều xúc động, muốn góp phần đem đến niềm vui cho mọi người.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2, 3 HS đọc câu.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Người mẹ xúc động về bức ảnh về một phụ nữ trẻ ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà đổ nát của mình. Đứng cạnh chị là một bé gái đang bám chặt lấy mẹ, mắt mở to, sợ hãi. 

+ Gia đình bạn nhỏ đã cùng nhau chuẩn bị đồ như quần áo, sách vở, đồ dùng… để gửi giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá.

+ Bé gái tặng em nhỏ con búp bê mà em thích nhất.

+ Hành động của bé gái trong câu chuyện rất đẹp. Bé gái rất tốt bụng đã biết tặng niềm vui của mình để em nhỏ được vui; điều đó sẽ làm cho niềm vui được lan tỏa và có ý nghĩa với mọi người trong cuộc sống. 

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến của các bạn.



	3. Hoạt động luyện tập:

	3,1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp 
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- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc nhóm 2

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV tuyên dương.

3.2. Đặt câu với một từ ở bài tập trên, cho biết câu đó thuộc mẫu câu nào?
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- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp.

- GV mời HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, gợi ý một số câu:

+ Lớp học của em rất đoàn kết!

Câu thuộc mẫu câu Ai thế nào?
+ Bạn Nam giúp đỡ em giải bài toán khó.

Câu thuộc mẫu câu Ai làm gì?
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày:

+ Từ ngữ chỉ cộng đồng: Bản làng, dòng họ, thôn xóm, trường học, lớp học.

+ Từ ngữ chỉ tình cảm cộng đồng: Đùm bọc, đoàn kết, tình nghĩa, giúp đỡ, yêu thương.

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp: Suy nghĩ đặt câu với từ ở bài tập trên.

- Một số HS trình bày theo kết quả của mình.



	4. Vận dụng, tổng kết:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS tham gia chia sẻ các hoạt động thực tế mà trường, địa phương em đã từng thực hiện để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với đồng bào.

GV tổ chức trò chơi “Em làm MC”

- Mời một HS lên làm MC hỏi các câu hỏi sau:

+ Bạn đã tham gia hoạt động nào? Bạn đã làm được gì trong các hoạt động đó? 

+ Trong các hoạt động bạn tham gia, bạn thích nhất hoạt động nào?

- GV khen ngợi, tuyên dương, khích lệ các bạn HS có hành động đẹp, việc làm tốt. 

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS chia sẻ: HS đã thực hiện các chương trình như “Đông ấm vùng cao”, “Xuân yêu thương”, “Kế hoạch nhỏ”, “Mua tăm ủng hộ người khuyết tật” .

-2-3 HS lên thực hiện làm MC 

- HS phát huy.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Chiều: 
Tiết 1:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt theo chủ đề: Báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô
I. Yêu cầu cần đạt
- Học sinh được tham gia làm báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô. Học sinh bày tỏ được lòng kính trọng và biết ơn thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11.
- Hiểu được ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11. Biết lên ý tưởng thiết kế, trang trí báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô. Biết chia sẻ những việc cần làm, những hoạt động cần tham gia để hưởng ứng phong trào Tri ân thầy cô.
- Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô giáo. Có ý thức chăm chỉ hoàn thành nội dung cùng bạn bè trong lớp và làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS:SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV mở bài hát “Ngày đầu tiên đi học” để khởi động bài học. 

+ GV nêu câu hỏi: Bài hát gợi nhớ cho em về điều gì?                                        

+ GV mời ba HS chia sẻ về cảm xúc ngày đầu tới lớp
- GV Nhận xét, tuyên dương.

Kết luận: GV nói về cảm xúc của mình trong ngày đầu đón HS tới trường.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

-HS trả lời: Gợi nhớ lại cảm xúc ngày đầu tới lớp, gặp bạn bè, thầy cô, tạo không khí thoải mái cho HS trước khi vào học.

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Thực hành làm báo tường (làm việc cả lớp)

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm báo tường theo gợi ý:

+ Lên ý tưởng thiết kế chung cho báo tường của lớp. Ví dụ: Tiêu đề, cách sắp xếp, bố cục nội dung, tông màu trang trí...

+ Sử dụng tranh ảnh bài thơ, bài văn đã văn đã viết hoắc sưu tầm được để trình bày nội dung tờ báo tường theo bố cục đã xác định.

+ Sử dụng đồ làm thủ công để trang trí báo tường thật sinh động và sáng tạo.

GV yêu cầu HS thực hành

-> Kết luận:Báo tường là sản phẩm riêng của từng lớp, thể hiện tinh thần đoàn kết, khả năng sáng tạo và tình cảm các em dành cho thầy cô giáo của mình.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài 

Lắng nghe

- HS thực hành theo hướng dẫn.

Chuẩn bị: giấy khổ lớn, bút màu, hồ dán,...

- Sử dụng tranh ảnh, bài thơ, bài văn đã viết hoặc sưu tầm được để trình bày nội dung báo tường.

- Trang trí tờ báo tường.

- Một số HS chia sẻ trước lớp.

+ Tranh 1: theo phong cách hiện đại

+ Tranh 2: theo phong cách truyền thống.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:

	

	Hoạt động 2. Thông điệp gửi thầy cô. (Làm việc cá nhân)

- GV tổ chức cho đại  diện HS giới thiệu tờ báo tường đã làm.
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- Gv mời HS chia sẻ trước lớp

- GV mời HS Chia sẻ cảm xúc và điều em muốn nói với thầy cô qua tờ báo tường

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- Kết luận:Làm báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô là một trong những cách để các em thể hiện tình cảm với thầy cô và là hoạt động ý nghĩa để tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Để tỏ lòng biết ơn thầy cô, ngoài việc làm báo tường, các em hãy nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất để gửi tặng thầy cô giáo của mình.
	- 1HS đọc yêu cầu bài.

HS chia sẻ

- Cảm xúc và những điều em muốn nói qua tờ báo tường.

+ Lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô.

+ Sự yêu thương, kính trọng với thầy cô

Lắng nghe

	4. Vận dụng, tổng kết:

	- GV tổ chức cho HS thi đọc thơ, hát một số bài hát về thầy cô giáo.

GV nhận xét

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thi..

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………

______________________________________________________

Tiết 2:                                                 ĐẠO ĐỨC
Bài 4: Em ham học hỏi (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đat:
- Nêu được một số biểu hiện của ham học hỏi. Nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình. Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi.
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Tham gia trò chơi, vận dụng. Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi; 
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV mở bài hát: “Mẹ ơi tại sao?” (sáng tác Nguyễn Đình Nguyên) để khởi động bài học.

+ GV nêu câu hỏi:Bạn trong bài hát đã hỏi mẹ về những điều gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ HS trả lời 

+ Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật, con kiến tha mồi?

+ Mẹ ơi tại sao trời nhiều mây thế?...
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi. (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV mời HS đọc câu chuyện “Bác Hồ học tiếng Pháp” và trả lời câu hỏi:

+ Bác Hồ đã kiên trì học tiếng Pháp như thế nào?

+Việc làm đó thể hiện điều gì?
- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1HS đọc, cả lớp đọc thầm.

+ Trên tàu sang Pháp, Bác tranh thủ học với hai người lính trẻ. 

Muốn biết vật nào đó bằng tiếng Pháp là gì, Bác chỉ vật ấy rồi hỏi lại, sau đó viết vào mảnh giấy.

Học được chữ nào, Bác áp dụng vào việc ghép câu để sử dụng ngay.

Bác tham gia viết báo bằng tiếng Pháp. Khi viết, Bác luôn nhờ mọi người trong Tòa sửa lỗi cho bài viết của mình. Nhờ Tòa soạn góp ý, Bác tập viết lại nhiều lần cho đến khi thành thạo.

Sau mỗi ngày làm việc bận bịu, Bác đều tranh thủ đọc sách báo.

+Việc Bác đã kiên trì học tiếng Pháp đã cho thấy Bác là người quyết tâm cao, đầy nghị lực. Cách học của Bác thể hiện đức tính siêng năng và sự kiên trì.
- HS khác nhận xét, bổ sung.

HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2: Quan sát và trả lời câu hỏi. (làm việc nhóm).

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi:
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+ Những  việc làm nào của các bạn nào trong tranh thể hiện ham học hỏi?
+Em hãy nêu những biểu hiện khác của việc ham học hỏi.

- GV mời HS trình bày theo hiểu biết của mình.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV chốt nội dung, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+  Việc làm của bạn trong bức tranh 1, 2 và 3 thể hiện ham học hỏi:

Bạn trong bức tranh 1: Thích khám phá điều mới lạ

Bạn trong bức tranh 2: Tích cực phát biểu xây dựng bài học

Bạn trong bức tranh 3: Chăm chỉ đọc sách

+ Tìm tòi những cái hay, cái mới, không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi.

Nhờ cô giáo giải đáp những thắc mắc về các bài học.

Học đố vui cùng bạn về những hiện tượng trong cuộc sống xung quanh...

- HS trình bày

- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.

	3. Vận dụng, tổng kết:

	-GV tổ chức cho HS chia sẻ về tinh thần ham học hỏi của mình.(Thảo luận nhóm 4)

- Mời đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm

- Các nhóm nhận xét và bổ sung

- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

_________________________________________________

Tiết 3:                                              TIẾNG ANH
Gv  chuyên soạn dạy
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023 

Sáng

Tiết 1:                                                  TOÁN
Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 1) 

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư, biết số dư bé hơn số chia. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt

 động nhóm.
-  Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “ Chia đều”- chơi nhóm đôi

+ Hãy lấy số bút có trong hộp bút của 1 bạn trong nhóm chia đều cho 2 bạn. 

+ Nếu số bút mà không còn dư thì nhóm đó báo cáo “đã chia hết”, nếu chia mà bút còn dư thì nói “chia còn dư”

- GV nhận xét, tuyên dương,dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Các nhóm thực hành lấy bút trong hộp chia đều cho 2 bạn trong bàn.

+ Trả lời

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	2.1. Phép chia hết (Làm việc nhóm đôi)

- GV yêu cầu HS lấy ra 8 hình vuông thực hành chia đều cho 2 bạn. 
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+ Mỗi bạn được chia mấy hình vuông?

+ Hãy nêu phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn?

+ Khi chia đều 8 hình vuông cho 2 bạn thì còn  dư hình vuông nào không?

-GV kết luận: Phép chia  8 : 2 có thương là 4, số dư là 0. Đây là phép chia hết.

- GV ghi bảng: 8: 2 = 4

2.2. Phép chia có dư (Làm việc nhóm đôi)

- GV yêu cầu HS lấy ra 9 hình vuông thực hành chia đều cho 2 bạn. 
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+ Mỗi bạn được chia mấy hình vuông?

+ Hãy nêu phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn?

+ Khi chia đều 9 hình vuông cho 2 bạn thì còn  dư hình vuông nào không?

- GV kết luận: Phép chia  9 : 2 có thương là 4, số dư là 1. Đây là phép chia có dư.

- GV ghi bảng: 8: 2 = 4 ( dư 1). Đọc là: Chín chia hai bằng 4 dư 1.

- GV chốt lại kiến thức:Phép chia 8 : 2 = 4 là phép chia hết. Phép chia 9 : 2 = 4 dư 1 là phép chia có dư.

+ Theo em phép chia hết và phép chia có dư khác nhau ở điểm nào?


	- HS thực hành chia đều 8 hình vuông cho 2 bạn.

+ Mỗi bạn được 4 hình vuông.

+ Phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn: 8 : 2= 4

+ Không còn dư hình vuông nào.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS thực hành chia đều 8 hình vuông cho 2 bạn.
+ Mỗi bạn được 4 hình vuông, còn dư 1 hình vuông.

+ Phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn: 9 : 2 

+ Còn dư lại 1 hình vuông.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhắc lại.

- HS lắng nghe.

+ Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0. Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

	3. Luyện tập:

	Bài 1: Số? (Làm việc cá nhân)

a) 11 : 2 = ? (dư ?)

Thương là: ?

    Số dư là: ?
b) 17 : 3 = ? (dư ?)

Thương là: ?

    Số dư là: ?

a. GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gọi HS đọc phép tính.

- GV nhận xét, kết luận đúng.

b. Tiến hành tương tự phần a.

- HS làm bài và nêu kết quả.

- GV chốt đúng.

* GV lưu ý HS: +  Có thể sử dụng đồ dùng trực quan để hỗ trợ tìm thương và số dư trong phép chia có dư. (lấy ra 11 hình vuông, chia đều cho 2 bạn. Mỗi bạn được 5 hình vuông, còn dư 1 hình vuông) 
+ Dựa vào các phép tính trong các bảng chia đã học để tìm thương và số dư trong phép chia có dư:          10 : 2 = 5

               11 : 2 = 5 (dư 1)
	- HS nêu yêu cầu của bài

- HS tự làm bài vào vở
HSKT đọc lại phép tính
a. HS nêu kết quả:  Phép chia 11 : 2 có thương là 5, số dư là 1. Đây là phép chia có dư

+ 2 HS đọc: Mười một chia hai bằng năm dư một”

+ HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

b. Phép chia 17 : 3 có thương là 5, số dư là 2. Đây là phép chia có dư

- HS theo dõi.



	4. Vận dụng (Làm việc cá nhân)

	- GV yêu cầu HS lấy đồ dùng học tập thực hiện tương tự với các trường hợp khác rồi viết phép chia tương ứng.

- Gọi HS đọc phép chia mình thực hiện được.

+ Phép chia em thực hiện được là phép chia hết hay phép chia có dư?

+ Em có nhận xét gì khi so sánh số dư và số chia trong các phép chia có dư?

* GV chốt: Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0. Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.Trong phép chia có dư số dư luôn bé hơn số chia.

- GV gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
	- HS thực hiện các trường chia khác như:  

+ Chia số bút màu em có thành 3 phần.

+ Chia số vở trong cặp em thành  4 phần.

- HS đọc các phép chia mình thực hiện được:

Ví dụ:  7: 2 = 3 (dư 1), 8 : 3 = 2 (dư 2)

             9: 3 = 3,.......

- Phép chia đó là phép chia hết (có dư)...

- Trong phép chia có dư số dư luôn bé hơn số chia.

- HS nhắc lại.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

Tiết 2:                                               TIẾNG VIỆT
Viết: Nhớ - viết: Bận 

I. Yêu cầu cần đat:
- Nhớ - viết đúng chính tả một đoạn (14 dòng đầu) trong bài thơ “Bận”. Trình bày đúng thể thơ 4 chữ. Viết đúng những tiếng có vần khó: uênh/ ênh, uêch/ êch.Viết đúng những từ chứa tiếng có l/n hoặc vần ac/at.HSKT nhìn sách chép được 4- 6 dòng thơ.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được sự miệt mài, “bận rộn” của mọi vật, mọi người trong công việc đem lại lợi ích chung cho cộng đồng qua đoạn trích của bài thơ “Bận”. Lắng nghe, nhớ - viết đúng, đẹp và hoàn thành bài. Tham gia trò chơi, vận dụng. Biết nhận xét, trao đổi về nội dung, chữ viết, cách trình bày bài.
-  Yêu thương mọi người xung quanh. Chăm chỉ viết bài, nhớ - viết bài đúng, viết chữ
 sạch, đẹp, trình bày bài cẩn thận.Có ý thức tu dưỡng bản thân và tình yêu thiên nhiên
 qua nội dung bài chính tả.
II. Đồ dùng dạy học:
GV:Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS:SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

 III. Các hoạt động dạy học:
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IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________

Tiết 3:                                        TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 9: Hoạt động sản suất nông nghiệp (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Kể được tên, lợi ích và sản  phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thu thập được thông tin về một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Giới thiệu được một số sản phẩm nông nghiệp của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật sưu tầm.
- Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Giải thích được sự cần thiết tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS thi kể:

+ Trong các bữa cơm hằng ngày bạn thường ăn những món ăn gì?

+ Những món đó được làm từ nguyên liệu nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	+ HS Trả lời
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp. (làm việc cặp đôi)

- GV chia sẻ các bức tranh từ 1 đến 8 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc cặp đôi và mời đại diện một số cặptrình bày kết quả.

+ Kể tên các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong hình?

+Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì?
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- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm
	- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến hành trình bày:

Tranh 1: Trồng lúa –cung cấp lương thực cho con người...

Tranh 2, 4: Nuôi lợn- nuôi gà – cung cấp thực phẩm, xuất khẩu tăng thêm thu nhập, cung cấp phân bón cho cây trồng...

Tranh 3: Trồng rừng- Tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường, giữ đất chống xói mòn, giữ nước ngầm ở vùng đồi núi, chắn cát bay, bảo vệ bờ biển ở vùng ven biển, góp phần làm giảm bớt lũ lụt, khô hạn. - Góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn gen sinh vật.
Tranh 5: Trồng cà phê– Cà phê giúp người dân có thu nhập, ổn định đời sống, là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta
...

- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1


Trồng và chăm

	sóc rừng

	Hình 3



	HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
	

	3. Thực hành:

	Hoạt động 3. Hãy kể được tên, lợi ích và sản  phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết (làm việc nhóm 4)

- GV cho HS đọc yêu cầu, nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận (Mỗi HS nêu ít nhất một hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của hoạt động đó) và trình bày kết quả.

+ Kể tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết. Nói tên sản phẩm của hoạt động đó ?
- GV mời đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt nội dung HĐ3 và mời HS đọc lại: 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất lớn, bao gồm trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi (chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản. 
- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung ghi nhớ SGK-Tr44
	- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày:

-Trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi ( chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ3

HS đọc

	Hoạt động 4. Tìm hiểu một số sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp. (làm việc nhóm 2)

- GV chia sẻ các bức tranh từ 1 đến 3 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc nhóm 2 và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
+ Kể tên những sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp trong các hình dưới đây
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 - GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV yêu cầu HS kể những sản phẩm khác của hoạt động sản xuất nông nghiệp mà em biết

- GV chốt HĐ4 và mời HS đọc lại: Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người (thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,...), làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, ...
	- Một số học sinh trình bày.

Hình 1: Gạo, thịt, trứng, sữa, rau của quả.

Hình 2, tôm, cua, cá, mực…

Hình 3: Cây trồng cung cấp gỗ,các loại dược liệu, chống xói mòn

- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Học sinh lắng nghe.

- HS kể

	4. Vận dụng, tổng kết:

	GV tổ chức Trò chơi “Ghép cặp”
Ghép ô chữ tên “hoạt động sản xuất nông nghiệp” với ô chữ “ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp” cho phù hợp.
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GV hướng dẫn cách chơi: Gv chia nhóm. Mỗi nhóm được nhận 10 thẻ chữ, 5 thẻ tên “hoạt động sản xuất nông nghiệp” và 5 thẻ “ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp”. Khi GV hô “Bắt đầu” các nhóm sẽ ghép các thẻ tên “hoạt động sản xuất nông nghiệp” với thẻ “ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp” cho phù hợp. Nhóm nào ghép xong thì hô “Xong”. Nhóm thắng cuộc là nhóm ghép đúng và nhanh nhất.
- GV các  nhóm trình thực hiện trò chơi.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	Lắng nghe

1- a; 2-d; 3- e; 4- d; 5- a 

- HS nhận xét nhóm bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

_______________________________________________

Tiết 4 :                                      TIẾNG VIỆT (TĂNG)
Luyện tập câu: Ai thế nào?

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố mẫu câu Ai thế nào?. Biết vận dụng để đặt câu và xác định được mẫu câu vừa đặt Ai thế nào?
- Lắng nghe, đọc bài và trả lời câu hỏi. Nêu được nội dung bài. Tham gia trò chơi, vận dụng và tham gia đọc trong nhóm.
- Biết giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ với đồng bào khi gặp khó khăn. Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Bảng phụ.

HS: Vở ghi

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động.

	- Nêu các kiểu câu đã học?
	- Ai là gì?; Ai làm gì?; Ai thế nào?

	- Lấy VD về kiểu câu Ai thế nào?

- Yêu cầu HS nêu các bộ phận của câu VD đó.
	- HS tự lấy VD.

	- Mẫu câu Ai thế nào? gồm mấy bộ phận, đó là các bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?
	- HS tự nêu.

	- Mẫu câu Ai thế nào? dùng để làm gì?
	- Giới thiệu về đặc điểm của sự vật.

	2.Luyện tập. 
	

	Bài 1: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào?(bảng phụ )
	- Xđ yêu cầu của bài.

	a. Dòng sông phẳng lặng.
	a. Dòng sông phẳng lặng.

	b. Lá cờ nhỏ trên đỉnh cột buồm phấp phới trong gió.
	b. Lá cờ nhỏ trên đỉnh cột buồm phấp phới trong  gió.

	c. Cây kơ- nia xanh mơn mởn suốt bốn mùa.
	c. Cây kơ- nia xanh mơn mởn suốt bốn mùa.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chấm một số bài, chữa bài.
	- HS làm bài vào vở; một số HS nêu đáp án trước lớp.

	* Khuyến khích HS giải thích cách tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?; thế nào?
	* HS giải thích.

	Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu sau:
	- Xđ yêu cầu của bài.

- HS làm vở.

	a. Nước hồ mùa thu trong vắt.
	a. Cái gì trong vắt ?

	b. Trời cuối đông lạnh buốt.
	b. Trời cuối đông thế nào ?

	c. Dân tộc Việt nam rất cần cù và dũng cảm.
	c) Ai rất cần cù và dũng cảm ?

	- GVchấm một số bài, chữa bài.
	

	- Để làm đúng dạng bài tập này em cần làm gì ?
	- Xác định bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào từ đó đặt câu hỏi.

- Đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi.

	Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu Ai thế nào để nói về:
	- Xđ yêu cầu của bài.

	- Một người thân trong gia đình.

- Một bạn trong lớp của em.
	

	- Một bông hoa trong vườn.
	

	+ GV yêu cầu HS chọn viết 2 câu trong 3 nội dung trên.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV vào vở.

	* Khuyến khích HS viết theo cả ba câu theo yêu cầu trên.
	- 1 HS viết câu trên bảng.

- Một số HS đọc câu trước lớp.

	+ Lưu ý: - Viết câu phải đúng ngữ pháp.
	- Lớp nhận xét, đánh giá.

	 - Phải đúng mẫu câu Ai thế nào? và viết về các nội dung theo yêu cầu. 
	

	3. Vận dụng, tổng kết:

Bài 4. Viết một đoạn văn khoảng 3-5 câu trong đó có sử dụng mẫu câu Ai thế nào?

GV nx
	-HS viết bài vào vở

-1 số em đọc bài trước lớp.

	- Mẫu câu Ai thế nào? gồm mấy bộ phận? Đó là những bộ phận trả lời cho câu hỏi nào? 

– Dặn HS ôn tập để KTĐK.
	


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Chiều:

Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
Nói và nghe: Trao đổi: Quà tặng của em
I. Yêu cầu cần đạt:
- Trao đổi và lựa chọn được những thông tin cần thiết để tả một đồ vật (hoặc đồ chơi) em tặng người khác (hoặc em được người khác tặng). Biết suy nghĩ, trình bày theo 5 bước: Nói về gì? - Tìm ý - Sắp xếp ý - Nói - Hoàn chỉnh (bài nói). Biết lắng nghe, nhận xét và đánh giá ý kiến của bạn.
-  Trao đổi cùng các bạn chủ động, tích cực suy nghĩ, tự nhiên, tự tin: nhìn vào mắt người cùng trò chuyện. Tham gia trao đổi, mạnh dạn tự tin trình bày bài nói. Biết nhận xét, trao đổi về bài nói của bạn.

-  Biết yêu quý và tôn trọng bạn khi cùng trao đổi. Chăm chỉ tích cực trao đổi suy nghĩ của mình với bạn, rèn luyện cách trình bày lưu loát, tự nhiên. 
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS kể các món đồ chơi mà em có

[image: image36.png]



- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong tiết luyện nói và nghe hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ, trao đổi với nhau để tả một đồ vật (hoặc đồ chơi) em tặng người khác (hoặc em được người khác tặng)
	- HS nối tiếp kể

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị cho bài nói.

Tả một đồ vật (hoặc đồ chơi) em tặng người khác(hoặc em được người khác tặng). 
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	- GV mời HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý và ghi nhớ các bước trình bày bài nói theo quy tắc bàn tay.

-GV cho HS dựa vào 5 bước để chuẩn bị (ghi ngắn gọn vào vở nháp), chia sẻ với bạn để bổ sung về nội dung 3 bước đầu.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát, đọc gợi ý quy tắc bàn tay.

- HS ghi ngắn gọn vào vở nháp, chia sẻ với bạn để bổ sung về nội dung 3 bước đầu: Nói về gì?- Tìm ý- Sắp xếp ý

	3. Luyện tập: 

	Hoạt động 2: Trình bày bài nói.

*Hoạt động nhóm đôi: Cho HS trình bày bài nói trong nhóm đôi dựa vào nội dung đã chuẩn bị.

*Hoạt động cả lớp: Yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày bài nói trước lớp

- GV lưu ý HS cách trình bày: nội dung, dùng từ, diễn đạt, ngữ điệu nói kết hợp thái độ, cử chỉ khi nói…..

- GV nhận xét, bình chọn bài nói hay, trình bày hấp dẫn.
	- HS trao đổi với bạn 

- Đại diện trình bày bài  của mình trước lớp

- Các HS khác nhận xét



	4. Vận dụng, tổng kết:

	- GV hỏi: Những đồ vật, đồ chơi của em cần bảo quản, giữ gìn như nào để được bền đẹp mãi?

- Thái độ nhận quà tặng và tặng quà của em như thế nào là lịch sự?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học. Giao nhiệm vụ HS về nhà chia sẻ bài nói cho người thân nghe.
	- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp
-1- 2 HS chia sẻ: Nhận quà bằnng hai tay, cảm ơn khi nhận quà....

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).
…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

Tiết 2:                                            TOÁN (TĂNG)
Luyện tập: nhân với số có một chữ số

I. Yêu cầu cần đạt

    - Giúp HS nắm vững cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) và  vận dụng giải toán giải toán có sử dụng phép nhân.

    - Rèn cho HS kĩ năng thực hành nhân thành thạo.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực vào hoạt động vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, ti vi

III. Các hoạt động dạy học

1. Khởi động
	- GV cho HS chơi trò chơi trò chơi “Đố bạn” để hỏi đáp nhau về các phép nhân trong các bảng nhân đã học.

- Tổ chức nhận xét, tuyên dương.

- GV kết hợp giới thiệu bài
2. Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

12 x 3 =

24 x 2 =

21 x 4 =

114 x 2 =

301 x 3 =

220 x 4 = 

- Cho HS nêu yêu cầu bài

- Cho HS làm việc cá nhân vào vở.

- Tổ chức chữa, nhận xét

Chốt: Củng cố cách đặt tính và tính nhân số có 2, 3 chữ số với số có 1 chữ số.
Bài 2: Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 2 ngày có bao nhiêu giờ?

- Cho HS đọc bài toán, tóm tắt bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 2 ngày có bao nhiêu giờ ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài, chữa bài, nhận xét

- Chốt: Củng cố cách giải bài toán gấp một số lên nhiều lần.

Bài 3: 
a)  Tích của 2 số bằng 43. Nếu gấp đôi một trong 2 thừa số thì tích mới bằng bao nhiêu?

b) Tích của 2 số bằng 122. Nếu gấp một  thừa số lên 4 lần thì tích mới bằng bao nhiêu?
- Gọi HS đọc đề bài, phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi để tìm tích mới của hai số.

- Gọi HS nêu ý tưởng về cách làm.

- Gợi ý: Nếu gấp đôi một trong 2 thừa số thì tích thay đổi thế nào ? 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét.

Củng cố : Khi một thừa số trong tích tăng lên bao nhiêu lần thì tích tăng lên bấy nhiêu lần.

3. Vận dụng
Bài 4: Em hãy tự đặt 1 đề toán liên quan đến nội dung: Nhân với số có một chữ số và thực hiện giải.

Tổ chức báo cáo, nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	- HS hỏi đáp nhau trước lớp

- Lớp nhận xét

- 1, 2 HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm việc cá nhân vào vở, 3 HS lên bảng làm

- Lớp chữa bài, nhận xét

- 1 - 2 HS đọc bài toán, tóm tắt

- Bài toán cho biết: Mỗi ngày có 24 giờ.
- Bài toán hỏi: Hỏi 2 ngày có bao nhiêu giờ?

- HS nêu: Ta lấy số giờ của 1 ngày nhan với số ngày.

- HS làm bài, chữa bài.

Tóm tắt

1 ngày : 24 giờ

2 ngày :....giờ?

Bài làm

         Ba ngày có số giờ là:

                  24 x 2 = 48 (giờ)

                             Đáp số: 48 giờ

- 2 HS đọc đề bài, phân tích bài toán,  cả lớp theo dõi.

- HS trao đổi nhóm đôi.

- HS báo cáo trước lớp.

- Tích sẽ tăng lên gấp 2 lần
- HS làm bài vào vở. 1 HS chữa bài trên bảng.

Bài làm

a, Trong phép nhân, nếu gấp đôi một trong hai thừa số thì tích sẽ tăng lên gấp đôi. Vậy tích mới là:

                       43 x 2 = 86

                                   Đáp số: 86
- Phần b học sinh làm tương tự

- HS làm việc nhóm 4 thực hiện yêu cầu

Đại diện một số nhóm báo cáo. Lớp nhận xét.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

Tiết 3:                                      TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Thu thập được thông tin về một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Giới thiệu được một số sản phẩm nông nghiệp của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật sưu tầm.
-  Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- Giải thích được sự cần thiết tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. Đồ dùng dạy học :
GV:Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS:SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV cho HS nghe và vận động theo bài hát để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 2. Thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật và giới thiệu về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương. (làm việc cặp nhóm- kĩ thuật phòng tranh)

Chia sẻ về một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương em theo gợi ý dưới đây.
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- GV cho HS chia sẻ thông tin đã thu thập được về một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương trong nhóm 6. Sau đó hoàn thành sản phẩm theo bảng gợi ý trang 46 SGK.

- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm của nhóm.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương
	- Học sinh đọc yêu cầu bài, trao đổi cặp đôi

- HS trao đổi và hoàn thành bảng

-HS giới thiệu

- Nhận xét

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Thực hành - Vận dụng:

	Hoạt động 3. Giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương em (Làm việc cả lớp)
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GV yêu cầu HS dán các tranh, ảnh (đã chuẩn bị trước ở nhà) về các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương vào bảng nhóm.

- GV cho HS trưng bày sản phẩm, mỗi nhóm cử 1 bạn để giới thiệu. Các nhóm đi tham quan sản phẩm của nhóm bạn

- GV mời các nhóm khác nhận xét – Bình chọn nhóm “Ấn tượng nhất”

- Yêu cầu nhóm ấn tượng nhất trình bày sản phẩm trước lớp.

- GV nhận xét chung, tuyên dương

- Yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” trang 46 SGK.

- Nhận xét bài học. Dặn dò về nhà.
	-HS thực hành dán tranh theo nhóm 6.

HSKT hoạt động cùng bạn trong nhóm.
- Học sinh tham quan

- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1-2 HS đọc


IV. Điều chỉnh  sau bài  dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________

Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023

Sáng                         MĨ THUẬT, TIẾNG ANH, GDTC, ÂM NHẠC, 

GV chuyên soạn và dạy
______________________________________________

Chiều 

Tiết 1:                                                  TOÁN
Phép chia hết – Phép chia có dư (Tiết 2) 

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết được phép chia hết và phép chia có dư, biết số dư bé hơn số chia. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm 

 chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học :

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1:   6 : 2 = ?

+ Câu 2:   7 : 2 = ? (dư ?)

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 6 : 2 = 3

+ Trả lời: 7 : 2 = 3 (dư 1)

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 2: Số ?(Làm việc cá nhân)

4 : 4 = 1

5 : 4 = 1 (dư 1)

6 : 4 = 1 (dư ?)

7 : 4 = 1 (dư ?)
4 : 4 = ?

5 : 4 = 1 (dư ?)

6 : 4 = 1 (dư ?)

7 : 4 = 1 (dư ?)
- Yêu cầu HS thực hiện phép tính rồi chọn số thích hợp trong ô ?

- Gọi HS nêu kết quả.

- GV nhận xét, chốt đúng.

- GV: Dù lấy 5 (hay 6, 7, 9, 10 hay 11) khi chia cho 4 thì số dư nhận được bao giờ cũng bé hơn 4
- GV nhận xét: Trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng bé hơn số chia

* Nếu có thời gian: GV yêu cầu HS viết các phép chia tương tự với các bảng chia khác, giúp HS biết cách vận dụng bảng chia để thực hiện phép chia có dư.
GV giúp đỡ HS KT, cho HSKT đọc lại các phép tính
	- HS nêu yêu cầu của bài

- HS tự làm bài.

+ HS nêu kết quả (nêu các thành phần của phép chia), nhận xét.

4 : 4= 1

5 : 4= 1 (dư 1)

6 : 4= 1 (dư 2)

7 : 4= 1 (dư 3)

8 : 4= 2

9 : 4=2 (dư 1)

10: 4= 2 (dư 2)

11: 4= 2 (dư 3)

- Một số HS nhắc lại nhận xét

* HS học tốt viết, chẳng hạn:

2 : 2 = 1

3 : 2 =1 (dư 1)

4 : 2 = 2

5 : 2 = 2 (dư 1)

6 : 2 = 3

7 : 2 = 3(dư 1)

8 : 2 = 4 

9 : 2 = 4 (dư 1)

10: 2 = 5

11: 2 = 5 (dư 1)



	3. Vận dụng, tổng kết:

	Bài 3:(Làm việc nhóm đôi)

- GV gọi HS đọc bài 3: Có 14 người khách cần sang sông, mỗi chuyến thuyền chở được nhiều nhất 4 người khách (không kể người chèo thuyền). Theo em, cần ít nhất mấy chuyến để thuyền chở hết số khách đó?
[image: image40.png]



? Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì?

- Cho HS thảo luận nhóm đôi đưa ra ý kiến lập luận để trả lời câu hỏi: Theo em, cần ít nhất mấy chuyến để thuyền chở hết số khách đó?
- GV nhận xét cách làm của HS.

+ GV giới thiệu cho HS cách sử dụng phép chia có dư để giải bài toán:

Ta có: 14 : 4 = 3 (dư 2)

Nếu chở 3 chuyến thì vẫn còn dư 2 khách.

Như vậy, cần 4 chuyến để chở hết số khách sang sông.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Lưu ý: Nếu còn thời gian, GV khuyến khích HS nêu ra các tình huống tương tự và cách sử dụng phép chia có dư để giải quyết.
	- HS đọc bài 3.

- HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu nội dung bài toán.

- Đại diện nhóm chia sẻ suy nghĩ và cách giải quyết của nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại bài giải




IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………….
______________________________________________

Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ
Bài 4: Giữ lời hứa
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hiểu được tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ.

- Hiểu thế nào là giữ lời hứa (Giữ chữ tín)? Vì sao phải giữ lời hứa? Biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ đúng lời hứa và những hành vi không giữ đúng lời hứa. 

- Thực hiện những việc làm của bản thân, biết giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: sách tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống
III. Các hoạt động dạy học:

	1. Khởi động:

- Các cụ xã Nhật Tân đã tặng Bác cái gì?

- Bác mang cây đào ra trồng khi nào?

-Tại sao Bác bận nhiều việc mà vẫn dành thời gian chăm sóc cây đào?
GV nhận xét, chốt, dẫn vào bài mới.
	HS trả lời

	2. Khám phá kiến thức:
2.1. Giới thiệu bài: Muốn tạo niềm tin với người khác cần biết giữ lời hứa, đã hứa là làm dù là việc nhỏ nhất. Bài học hôm nay em sẽ hiểu thêm một phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ qua câu chuyện: Chiếc Vòng bạc.


	2.2. Các hoạt động:
HĐ 1: Đọc câu chuyện:  Chiếc vòng bạc  và thực hiện yêu cầu
- GV đọc chuyện và GT tranh SGK 
- Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi trong sách
- GV đọc chuyện
Hỏi: Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa?

-Em bé cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác?

-Việc làm của Bác thể hiện tình cảm gì của bác với các em nhỏ?

- GV chốt, nhận xét

*Bài học nhận ra qua câu chuyện là gì?
Gv nhận xét, chốt.
3. Luyện tập : 
HĐ2: BT1 * Em hãy kể 1 việc  em đã giữ đúng lời hứa của mình với người khác?

-Em đã bao giờ thất hứa với người khác chưa? Hậu quả của việc thất hứa đó thế nào?

- GV chốt

4.Vận dụng: Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây.

Tình huống 1: Em hứa với cô giáo sẽ đi học đúng giờ. Em sẽ làm gì để thực hiện lời hứa đó?

Tình huống 2: Em hứa với bố mẹ sẽ đạt kết quả học tập cao trong năm học này. Em sẽ làm gì thực hiện lời hứa đó?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Thế nào là giữ là lời hứa?

- GV nhận xét , tuyên dương, dặn dò.
	Hs lắng nghe
- 1,2 HS đọc lại câu chuyện

- HS nêu: Bác đã trao cho em bé chiếc vòng bạc  
· Em bé sung sướng, không giấu nổi xúc động…
· Bác đã thực hiện đúng lời hứa, Bác rất yêu quý các bạn nhỏ
- Biết giữ lời hứa, thực hiện lời đã hưa cho dù đó là việc nhỏ nhất.
- HS trả lời

TL nhóm cách xử lý tình huống

- Các nhóm thảo luận tình huống

Các nhóm lên báo cáo

- Nhận xét

- HS nêu


PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
Tình huống 9 : Phòng tránh đuối nước  ở sông

I. Yêu cầu cần đạt :
- Học sinh tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước ở sông.

- Rèn kĩ năng phòng chống đuối nước ở sông.

- Giáo dục HS có ý thức thực hiện an toàn cho bản thân và cho người khác.

II.Đồ dùng dạy học :
- Gv + HS: Sách hướng dẫn phòng tránh đuối nước.
III. Các hoạt động dạy học :
	1. Khởi động:
	

	2. Khám phá kiến thức :
	

	2.1. Tìm hiểu nguyên nhân
	

	*Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn với Đan và Lân 
	

	*Cách tiến hành: 
	

	- GV đọc tình huống sgk trang 32
	- HS nghe nội dung tình huống.

	
	- HS thảo luận nhóm 4 nội dung bài tập 1 sgk trang 33.

	
	- Đại diện các nhóm trả lời

	- GV nhận xét
	- HS khác nhận xét

	* Kết luận: Nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn với Đan là tắm ở sông bị chuột rút Lân nhìn thấy lao ra cứu bạn rồi cả hai bị nước xoáy cuốn đi.
	

	2.2.Thực hành - Cách xử lí:
	

	*Mục tiêu: HS xử lí được tình huống qua bài tập 2 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập 2
	- HS nắm yêu cầu

	
	-HS thảo luận nhóm 4 nội dung bài tập 2 sgk trang 33

	*Kết luận: Theo em là nói cho bạn biết, bơi ở sông rất nguy hiểm và không nên thách đố nhau những chuyện như vây.
	- Đại diện các nhóm trả lời

	
	- HS khác nhận xét

	2.3.Trải nghiệm cá nhân
	

	*Mục tiêu: HS rút ra bài học để phòng tránh đuối nước ở sông.
	

	*Cách tiến hành: 
	

	- GVnêu yêu cầu bài tập 3( 33 ) ; bài tập 4( 33)  
	- HS nắm yêu cầu

	
	- HS nêu những việc an toàn, không an toàn khi tắm, chăn trâu ở  đầm, không được cùng nhau bơi, hái hoa súng ở sông.

-HS tự rút ra bài học qua cách xử lí tình huống trên.

	*Kết luận: Tắm, bơi, chăn trâu ở dưới đầm có thể xảy ra đuối nước ở sông.

*GV đọc ghi nhớ sgk tr. 34 
	-HS khác nhận xét.



	2.4.Ứng dụng/ Trải nghiệm sáng tạo
- GV yêu cầu HS quan sát lại hình vẽ sách đuối nước Tr 34? 
+ Nguy cơ có thể xảy ra tai nạn đuối nước khi tắm, chơi, hái hoa ở sông đó không?

+ Cách phòng  chống  đuối nước khi ở sông?
	- HS quan sát lại hình vẽ sách đuối nước Tr 34? Em hãy kể cho bạn và cô giáo biết nếu tắm, chơi, hái hoa ở sông có thể xảy ra tai nạn đuối nước không?


	3. Vận dụng, tổng kết:
- Chốt các tình huống có thể xảy ra đuối nước ở sông và cách phòng  chống  đuối nước ở sông.
	

	-Nhận xét tiết học, dặn dò.
	


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________

Tiết 3:                                          GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Hoàn thiện bài thể dục

I. Yêu cầu cần đạt:
- Hoàn thiện bài thể dục. Biết hô nhịp và cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai 

động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập. Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
-  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể. Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.
II. Đồ dùng dạy học:  
GV:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
HS: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. Các hoạt động dạy học:

	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyển bóng theo hàng ngang”
[image: image41.png]



II. Hoạt động luyện tập.

1. Hoàn thiện bài thể dục.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Nhảy lò cò theo ô”
[image: image42.png]



III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

18-22 phút

12-15 phút

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-3L

1-2L
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau..

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Hs tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cho Hs chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023

Sáng 
 Tiết 1,2:                                           TIẾNG VIỆT
Đọc: Nhà rông. Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau và dấu hai chấm
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh địa phương dễ viết sai (nhà rông, cao lớn, làng nào, vót nan, đan lát...) Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc dộc đọc khoảng 70 tiếng/phút. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài (cỏ tranh, bề thế, già làng, vót, nan...). Hiểu nội dung bài: Tả đặc điểm của nhà rông ở Tây nguyên và những sinh hoạt cộng đồng của người Tây nguyên gắn với nhà rông.
- NL: Biết bày tỏ sự yêu thích những nét đẹp và độc đáo của nhà rông Tây nguyên. Cảm nhận được tinh thần đoàn kết cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên – Một biểu tượng của văn hóa dân tộc Việt Nam. Biết sử dụng các từ ngữ chỉ đặc điểm. Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- PC: Ý thức chân trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III.Các hoạt động dạy – học

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu bài 

Nói đến vùng đất Miền Trung và các dân tộc ở Tây Nguyên ngoài những hình ảnh về đua voi, tiếng cồng chiêng và tiếng đàn tơ rưng, các em còn nghĩ đến hình ảnh nổi bật về nhà cửa (Nhà rông) -> GV đưa hình ảnh 

2. Khám phá.
* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, chậm rãi,nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. (cao lớn nhất, bề thế, khang trang) 

- GV tổ chức cho học sinh luyện đọc.

- GV giúp học sinh biết cách ngắt nghỉ hơi đúng, đọc gây ấn tượng ở các từ ngữ làm nổi bật ý chính. (Hình dáng nhà rông có thể không giống nhau) nhưng bao giờ đó cũng là ngôi nhà sàn cao nhất/, đẹp nhất của làng….Làng càng lớn và có nhiều người tài giỏi thì nhà rông càng bề thế, khang trang)

- Gọi 1 học sinh đọc bài

- GV chia bài thành 4 đoạn.

+Đoạn 1 : Từ đầu đến làng

+Đoạn 2: Tiếp theo đến khang trang

+Đoạn 3: Tiếp theo đến dân làng

+Đoạn 4: Còn lại

- GV gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn

-Luyện đọc từ khó: già làng, đan nát, cao lớn….

-GV tổ chức luyện đọc theo nhóm 4.
Giúp đõ HSKT
- GV nhận xét các nhóm

                                               Tiết 2

* Hoạt động 2 : Đọc hiểu 

- GV gọi  4 học sinh đọc to nhất để đọc nối tiếp bài.

- Gọi HS đọc các câu hỏi cuối bài.

- GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi ( Luân phiên hỏi đáp từng câu hỏi và bổ sung ý kiến) 

- GV nhận xét và bổ sung 

1. Nhà rông có đặc điểm gì nổi bật?

2. Nhà rông được dùng để làm gì?
3.Vì sao có thể nói nhà rông là nơi thể hiện tài năng và tinh thần cộng đồng của người Tây Nguyên?

- GV gọi HS nêu nội dung bài  

- GV nhận xét và chốt nội dung bài : Tả đặc điểm của nhà rông ở Tây nguyên và những sinh hoạt cộng đồng của người Tây nguyên gắn với nhà rông.

3. Hoạt động luyện tập

3.1 Tìm từ ngữ có nghĩa giống nhau ( BT1) 
-GV chiếu bài tập lên và yêu cầu Hs đọc các từ ngữ đã cho.

-Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

-Gọi một số HS đọc các từ mình tìm được.

-Tổ chức nhận xét và chốt bài làm đúng ->- Gọi HS đọc lại bài đúng.

3.2 Luyện tập sử dụng dấu hai chấm

-GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2

-Yêu cầu HS nêu các câu cần đặt dấu hai chấm.

-GV gợi ý cho HS nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu:

-Yêu cầu HS làm bài tập.

-Gọi HS báo cáo kết quả và nói rõ những chỗ cần đặt dấu hai chấm cho từng câu.

-GV hướng dẫn ngắt hơi.

-GV củng cố tác dụng của dấu hai chấm:

+ Các dấu chấm trong 3 câu trên có tác dụng gì?

4. Vận dụng, tổng kết:

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

- GV khen ngợi, tuyên dương, khích lệ các bạn HS có hành động đẹp, việc làm tốt. 

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS quan sát tranh, lắng nghe ý 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.- 1 HS đọc toàn bài.

HSKT đọc được 1 đoạn
- HS quan sát

-HS đọc nối tiếp đoạn 

- Luyện đọc từ khó và luyện  ngắt nghỉ câu dài

-HS luyện đọc theo nhóm 4

-HS đọc

-HS thảo luận nhóm đôi 

- Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp .

- Quy mô: Lớn, cao, đẹp nhất trong làng.

- Vật liệu: Làm bằng gỗ tốt, kết hợp chất liệu tre nứa và lợp cỏ tranh

-Là nơi đón tiếp khách đến làng, nơi già làng bàn việc chung. nơi đàn ông ngồi trò chuyện, vót nan, đan nát. Là chỗ ngủ của con trai từ thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Là nơi tổ chức những lễ cúng.

- Có thể nói nhà rông là nơi thể hiện tài năng và tinh thần cộng đồng của người dân Tây Nguyên vì: Dân làng cùng nhau làm nhà rông. Làng càng lớn và có nhiều người tài giỏi thì nhà rông càng bề thế, khang trang. Mỗi khi nói đến Tây Nguyên là người ta thường nhắc đến nhà rông.
-HS nêu nội dung theo ý hiểu của mình.

-HS đọc ngữ liệu

- HS ghi các từ tìm được vào VBT: thiếu nhi – trẻ em

trai tráng – nam thanh niên 

tập quán – thói quen 

-Một số HS đọc các từ mình tìm được.

- Một số HS đọc lại bài làm đúng.

-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nêu:

+Báo hiệu bộ phận câu đứng sau liệt kê các (sự vật, hoạt động, đặc điểm) liên quan 

+ Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

-HS làm vào VBT, 3 HS lên bảng làm bài tập, mỗi em làm 1 câu.

- HS đọc lại các câu đã điền dấu.

-HS trả lời : Báo hiệu bộ phận liệt kê trong câu.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
________________________________________________

Tiết 3 :                                                    TOÁN
 Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số  

I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách chia nhẩm số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số. Vận dụng được kiến thức, KN về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời ND trong bài học. Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh trang 75 nêu phép tính tìm số tờ giấy màu mỗi bạn có.

- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

-HS nêu phép tính: 60 : 3 = 

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV đưa phép tính 60 : 3 = ?
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- Yêu cầu nhận xét số bị chia và số chia?

- Cho HS thảo luận nhóm cách tính kết quả.

- GV chốt lại các bước thực hiện kĩ thuật tính nhẩm.              

                 60 : 3  = ?

           6 chục : 3  = 2 chục

            Vậy 60 : 3= 20

*Lưu ý: Khi thực hiện phép tính nhẩm này chỉ cần thực hiện phép chia 6 : 3 = 2

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về các phép tính có số tròn chục chia cho số có một chữ số
	-  HS  nêu nhận xét phép tính số bị chia là số tròn chục, số chia là số có 1 chữ số

- HS thảo luận

- Đại diện báo cáo kết quả

- HS lắng nghe

- HS nối tiếp lấy ví dụ - nói cho bạn nghe cách làm.

+ HS khác nhận xét, bổ sung.

	3. Luyện tập:

	Bài 1:Tính nhẩm (Làm việc cá nhân)

-  GV yêu cầu HS đọc đề  

a) 60 : 2
70 : 7
40 : 2
90 : 3
- GV cho HS làm vở 

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả

- Nhận xét - tuyên dương

- GV chốt cách tính nhẩm.

a) Yêu cầu HS đọc mẫu:

Mẫu:     600 : 3 = ? 

          6 trăm : 3 = 2 trăm

      Vậy 600 : 3 = 200

800 : 4

400 : 2

500 : 5
- Cho HS nhận xét phép tính mẫu.

- Yêu cầu HS quan sát mẫu và tính nhẩm theo mẫu. 

- GV chốt cách tính nhẩm chia số tròn trăm cho số có một chữ số.

Bài 2: (Làm việc nhóm 4) Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp:
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- Cho HS thảo luận nêu bài toán - phép tính vào phiếu học tập.

- GV yêu cầu báo cáo kết quả

- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu yêu cầu bài 1.

- HS thực hiện cách tính nhẩm và làm vở.

- HS đọc kết quả:

60 : 2 = 30                  

70 : 7 = 10

40 : 2 = 20                  

90 : 3 = 30

- HS đọc mẫu

- HS nêu: Số tròn trăm chia cho số có một  chữ số.

- HS làm tính nhẩm theo mẫu

- HS đọc kết quả

800: 4 = 200            400: 2 = 200

500: 5= 100

- HS quan sát tranh, nêu bài toán.

Ví dụ:  Có 9 bó que tính, mỗi bó có 1 chục que tính, hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

-Có 9 chục que tính chia đều làm 3 nhóm. Mỗi nhóm có bao nhiêu que tính? 

- Thảo luận tìm phép tính đúng ghi vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm trình bày

Nhẩm  9 chục : 3 được 3 chục, có 3 chục = 30. 

Vậy 90 : 3 = 30

- Nhận xét bạn về bài toán - phép tính.

	4. Vận dụng, tổng kết:

	Bài 3: (Thảo luận nhóm 2)

Cho HS đọc đề bài: Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe để chở hết số quả bí ngô về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả bí ngô?
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- Gọi 1 số cặp hỏi đáp để tìm hiểu bài toán: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm cách giải bài toán.

- GV yêu cầu HS trình bày bài giải vào bảng nhóm.

- Đưa 1 bảng nhóm lên bảng lớp

- GV yêu cầu HS đọc bài giải

- Nhận xét gì về phép tính?

- GV củng cố cách tính nhẩm chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Liên hệ về nhà: hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia đã học và đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó rồi chia sẻ với các bạn vào hôm sau.

- GV nhận xét giờ học, dặn dò.
	- HS đọc đề

- Hỏi đáp tìm hiểu đề bài

- 2 cặp nêu trước lớp

- HS thảo luận

- HS trình bày bài giải vào bảng nhóm.

- HS quan sát

- Đại diện đọc bài giải

               Bài giải

Số quả bí ngô mà mỗi chuyến xe chở là:  80: 4= 20 (quả)

Đáp số: 20 quả bí ngô

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS nêu
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
____________________________________________

Tiết 4:                                               TIẾNG ANH
GV chuyên soạn và dạy
_____________________________________________

Chiều :                                             TIN  HỌC

GV chuyên soạn và dạy
_________________________________________________
Tiết 2 :                                     CÂU  LẠC BỘ TOÁN
I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố cho HS một số dạng toán đã học.

- Củng cố bảng chia 6,7,8,9, nhân số tròn chục với số có một chữ số,nhân với số có một chữ số(không  nhớ)
- GDHS luôn có ý thức học tập tốt, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học:

  GV: Hệ thống câu hỏi

  HS: Vở, bảng con,..

III. Hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ điều hành cho hs hát 1 bài.

- Giới thiệu nội dung chương trình tiết học.

2. Hệ thống hóa kiến thức:

2.1. HS lên hái hoa, TLCH trong hoa:

- GV hướng dẫn HS khác nhận xét, bổ sung. 

 - Gv chốt sau mỗi câu hỏi.

Câu 1: Đọc bảng nhân 7

Câu 2: Đọc bảng chia 8

Câu 3: Đọc bảng chia 9

Câu 4: Kết quả của phép chia sau 49 : 7 là

a. 5          b. 6               c. 7              d. 8

Câu 5: Nối kết quả với phép tính đúng
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Câu 6:. Số thích hợp điền vào ô trốngl à: ☐ : 9 = 64 : 8

a. 64               b. 72             c. 81               d. 65

Câu 7:  Lớp 3A quyên góp được 275 cuốn vở, lớp 3A quyên góp được nhiều hơn lớp 3B 95 cuốn. Lớp 3B quyên góp được số quyển vở là:

a. 370             b. 360                c. 170                     d. 180

Câu  8:  Nêu thành phần của phép tính nhân?
Câu 9: Tích của 7 x 8 ?

Câu  10: Nêu một tình huống trong thực tế có sử dụng phép chia 21 : 3
Câu  11:  Số liền trước của 234 là

A. 233                   B. 234                C. 235             D. 236

Câu 12: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114                  B. 664            C. 372               D. 275

Câu 13:Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:
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Câu  14:   Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

A. 20 tờ                 B. 30 tờ              C. 15 tờ                 D. 25 tờ

Câu  15: Một giờ có 60 phút thì 
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 giờ có:
A. 10 phút            B. 14 phút             C. 15 phút         D. 16 phút

Câu 16: Tính 530g - 325g = .....g

A. 205g           B. 210g              C. 215g            D. 220g

Câu  17:  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
A. 219 gồm 2 trăm, 1 chục và 9 đơn vị
B. 223 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị
C. Các số 717, 718, 729, 709 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
D. 456 + 419 = 975

Câu18:  Kết quả của phép tính 10 + 15 x 4 bằng

A. 60           B. 70               C. 80               D. 65

Câu 19: 20mm + 20 mm = ... cm

A. 40mm       B. 4cm          C. 40cm            D. 4mm

Câu20. Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phút      B. 1 giờ 75 phút        C. 2 giờ 50 phút           D. 1 giờ 55 phút

2.1. Thực hành làm vở:
Câu21. Đặt tính rồi tính:

a. 40 x 6                b.   50 x 3             c. 42 x 2                 d. 23 x 3

Câu. 22.Mỗi luống cô Dung trồng 32 cây. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?
Câu 23:  Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh 
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 số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?
Câu 24.Hiệu của hai số là 55, nếu thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là?
 - HS làm vở cá nhân, 1 hs làm bảng nhóm.

- Hướng dẫn hs chữa bài trên bảng nhóm, HS cả lớp từng cặp đổi chéo vở kiểm tra đối chiếu trên bảng, tự đánh giá lẫn nhau.

- Gvchấm 1 sốbài, nhậnxét.

3. HĐ tổng kết, dặn dò:

- Thi đua đọc các bảng nhân đã học và bảng chia 6,7,8,9,nhân số tròn chục với số có một chữ số,nhân với số có một chữ số(không nhớ)
- Nhận xét tiết học ,dặn dò.

IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
Tiết 3:                                 CÂU LẠC BỘ TIẾNG VIỆT
I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố và mở rộng các vốn từ đã học cho HS .

- Củng cố và rèn kĩ năng nói viết thành câu.

- Giáo dục HS yêuTiếngViệt.

II. Đồ dùng dạy học: 

  GV: Phiếu bốc thăm

  HS: SGK, vở, bảng con, SGKTV3 tập 1.

III. Hoạt động dạy học:

1.Hoạt  động khởi động:

-  GV giới thiệu nội dung chương trình tiết học.

2. Hệ thống hóa kiến thức:

2.1. HS bốc thăm và đọc và trả lời câu hỏi. GV hướng dẫn HS khác nhận xét, bổ sung. GV chốt kiến thức sau mỗi câu hỏi.

- Câu 1: Đọc toàn bài“ Bảy sắc cầu vồng”

- Câu 2: Cơn mưa bất ngờ đến lúc nào?

- Câu3:Các màu sắc tranh cãi nhau điều gì?

- Câu4:Trong bức tranh cầu vồng các màu hiện lên như thế nào?

- Câu 5: Qua câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Câu 6: Kể lại câu chuyện“ Bộ lông rực rỡ của chim thiên đường?

- Câu 7: Chim thiên đường làm gì để chuẩn bị cho mùa đông đang tới?

- Câu 8: Vì sao chim thiên đường cho đi những vật nó kiếm được? 

- Câu 9: Gió lạnh đột ngột ùa về, chim thiên đường gặp khó khăn gì?

- Câu10:Chèo bẻo loan tin cho các bạn đến giúp chim thiên đường làm gì?

-Câu 11 Chiếc áo chim thiên đường luôn khoác lên mình thể hiện điều gì?

-Câu 12: Đọc thuộc bài “ Bận”?

- Câu13:Mỗi sự vật trong khổ thơ đầu bận gì?

- Câu14.Mỗi sự vật trong khổ thơ thứ 2 bận gì?

- Câu15:Em hiểu câu thơ “ Mọi người đều bận” như thế nào ?

- Câu16:Mẹ nhắn nhủ em bé điều gì ?

- Câu17: Nêu cách viết chữ G  ?

- Câu 18:Nêu cách viết chữ H?

- Câu19: Nêu các bước viết đơn cấp thẻ đọc sách? .

- Câu 20:Tìm 1 - 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau:?

[image: image51.png]@Q
.@




2.2.Trò chơi: HS chơi  RUNG CHUÔNG VÀNG- 
	Câu 1:

	Chung
	lưng
	
	cật

	Câu 2:

	Ăn
	khoai
	nhớ
	kẻ
	
	dây
	mà
	trông

	Câu 3:

	Ba
	cây
	chụm
	
	nên
	hòn
	núi
	cao

	Câu 4:

	Trong  đầm
	 gì
	 đẹp bằng 
	......

	Câu 5. 

	Gà
	cùng
	một
	mẹ
	chớ
	hoài
	đá
	

	Câu 6:

	Khôn
	
	đối
	đáp
	người
	ngoài

	Câu 7:

	Ba
	cây
	chụm
	lại
	
	hòn
	núi
	cao

	Câu 8:

	Một
	ngôi
	
	chăng
	sáng
	đêm


  HS nêu nội dung, ý nghĩa  câu ca dao, tục ngữ
+ GV khen ngợi những cặp HS nêu tốt.
3. HĐ tổng kết - dặn dò :
- Nhận xét, tuyên dương, chốt nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học, dặn dò.

IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023

Sáng 

Tiết 1                                                 TOÁN
Chia cho số có một chữ số – Trang 77

I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách đặt tính và thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Chia hết). Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn liền với thực tế.
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học: 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi truyền điện để khởi động bài học và ôn lại các bảng chia.

+ Cho 1 HS nêu 1 phép chia trong bảng và gọi HS khác nêu kết quả. Lần lượt HS nối tiếp nhau.

- Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu phép tính tìm số sách trong mỗi ngăn tủ.
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời đúng, nêu phép tính, gọi HS khác

- HS quan sát tranh, nêu phép tính:

26 : 2

	2. Khám phá:

	* HS tính 26 : 2 = ? 

- Yêu cầu HS thảo luận cách đặt tính và tính, đại diện nhóm nêu cách làm.

- GV chốt lại cách làm:              
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· 2 chia 2 được 1, viết 1. 

    1 nhân 2 bằng 2, 

    2 trừ 2 bằng 0.
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· Hạ 6, 

   6 chia 2 được 3, viết 3.

   3 nhân 2 bằng 6,

   6 trừ 6 bằng 0.
- GV giới thiệu kĩ thuật đặt tính viết thông qua một ví dụ đơn giản như 88 : 2 = ? Cụ thể, viết số bị chia; kẻ hai vạch thẳng (GV làm mẫu); viết số chia; thực hiện phép chia; viết số thương vào trong ô bên phải dưới số chia sao cho thằng cột với số chia.

- GV chốt lại các bước thực hiện kĩ thuật tính viết như đã nêu trong bài học:

+ Đặt tính. 

+ Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.

+ Viết kết quả: 26 : 2 = 13. 

- GV gọi HS thực hiện phép chia 26 : 2?

- Em có nhận xét gì sau khi thực hiện mỗi lần chia của phép chia 26 : 3?

=> Phép chia vừa học là phép chia hết.

+ Để thực hiện chia cho số có một chữ số ta thực hiện những thao tác nào?  

 (GV nhấn mạnh để HS nắm chắc các thao tác thực hiện trong mỗi lượt: chia, nhân, trừ, hạ).

* GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 48 : 2 

- GV gọi HS báo cáo.

- GV nhận xét và kết luận.
	- HS đọc phép tính.

- HS quan sát phép tính và thảo luận nhóm bàn nêu cách làm.

+ HS quan sát và lắng nghe.

- 2 HS đứng tại chỗ thực hiện lại phép tính bằng miệng.

- HS chia nhóm 2, làm việc trên phiếu học tập.

Giúp đỡ HSKT 
- 3 – 5 HS nhắc lại cách thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Trong phép chia này, ở mỗi lần chia đều là chia hết.

- HS nêu các thao tác: chia, nhân, trừ, hạ.

- HS thực hiện vào bảng con.  

- HS nêu cách thực hiện phép chia.

	3. Luyện tập:

	Bài 1: Tính (Làm việc cá nhân)
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- GV gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS tính rồi viết kết quả của phép tính.

-Yêu cầu HS đổi chéo vở, báo cáo kết quả.

GV giúp đỡ HSKT
- Yêu cầu HS nêu kết quả chia.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi sai cho HS.

+ Các phép tính chia trên thực hiện qua mấy  lượt chia?

+ Mỗi lượt chia thực hiện qua mấy thao tác?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:(Làm việc cá nhân)
[image: image63.png]



- Gọi HS đọc đề bài 

+ Bài tập có mấy yêu cầu? 

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở.

- Gọi HS lên bảng thực hiện.

- GV gọi HS nhận xét.

- Yêu cầu HS thực hiện lại phép tính cho cả lớp nghe.

- GV nhận xét, yêu cầu HS đổi chéo vở, báo cáo kết quả.
+ Để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện theo mấy bước?

- GV chốt từng bước thực hiện tính.
	- HS đọc và xác định đề bài.

- HS làm cá nhân vào vở.

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- HS nêu

+ Các phép chia trên thực hiện qua 2 lượt chia.

+ Mỗi lượt chia thực hiện qua 4 thao tác: chia, nhân, trừ, hạ.

- HS nêu yêu cầu

- 2 yêu cầu: đặt tính và tính.

- HS làm vào vở.

- 4 HS thực hiện.

- HS nêu cách làm các phép tính.
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- HS trả lời.

	Bài 3: (Làm việc nhóm 3) Gọi HS đọc đề bài: Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua?

- Cho HS thực hiện phân tích bài toán: 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở. (3 bạn làm bảng nhóm).

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét lại bài của HS, chốt lại bài.

+ Hôm nay chúng ta học bài gì?

+ Để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện theo mấy bước?

+ Nêu lại cách đặt tính

+ Nêu lại các thao tác trong mỗi lượt chia.

+ Liên hệ về nhà: Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia đã học, đặt bài toán liên quan đến tình huống và chia sẻ với bạn.
	- HS đọc bài toán.

- HS phân tích đề theo cặp.

- HS làm.

- 3 HS dán bảng nhóm, đọc bài giải.

Mỗi rổ có số quả cà chua là:
        84 : 4 = 21 (quả )

  Đáp số: 21 quả cà chua

- HS nhận xét.

- HS đối chiếu bài đúng trên bảng và đổi vở kiểm tra chéo.

- HS nêu.

- HS nhắc lại.
- HS nghe, ghi nhớ để thực hiện.


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
____________________________________________

Tiết 2 :                                                   TIẾNG VIỆT
Góc sáng tạo: Em đọc sách
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết viết nhật kí từ 6 đến 8 câu nhận xét về một nhân vật mình yêu thích trong một truyện mới đọc (mới nghe) hoặc ghi cảm nhận về một bài thơ mới học (mới đọc). Nhật kí viết rõ ràng mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí trang nhật kí cho đẹp

mắt.. 
- Hoàn thành có tính sáng tạo việc viết nhật kí nói lên cảm nghĩ về một nhân vật trong truyện hoặc cảm xúc về một bài thơ.Tham gia hoạt động nhóm. Biết nhận xét, trao đổi về cách viết nhật kí.
-  Biết yêu quý và tôn trọng nhật kí của mình, của bạn. Chăm chỉ đọc sách, truyện.
II. Đồ dùng dạy học :
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	- GV trả bài viết số 2: Đơn xin cấp thẻ đọc sách.

- GV nhận xét, tuyên dương HS điền đúng
- Yêu cầu HS kể tên một số câu chuyện, bài thơ mà em đã đọc và em yêu thích.

- Tuyên dương, khen ngợi những HS chăm đọc sách báo.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS kể tên một số câu chuyện, bài thơ mình đã đọc, đã học.



	2. Khám phá.

	H đ 1:Chọn đề bài và xác định nội dung viết:

* Hoạt động cả lớp:

- GV mời HS đọc yêu cầu bài; xác định yêu cầu của bài tập.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.



	Bài 1: Chọn 1 trong hai đề sau:

a) Ghi vào nhật kí đọc sách nhận xét của em  về một nhân vật em thích trong một truyện em mới đọc (hoặc mới nghe kể).

b) Ghi vào nhật kí đọc sách cảm nghĩ của em về một bài thơ em mới được học (hoặc mới được đọc).
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	- Yêu cầu học sinh lựa chọn 1 trong 2 đề bài a, b.

* Hoạt động nhóm: 

- GV tập hợp học sinh , chia nhóm

+ Nhóm 1: Học sinh chọn nội dung ghi nhật kí phần a.

+ Nhóm 2: Học sinh chọn nội dung ghi nhật kí phần b.

- GV cho HS quan sát, đọc gợi ý, trao đổi trong nhóm.

- GV nhấn mạnh thêm:

Đề a: Khi viết nhật kí các em nêu rõ tên truyện, tên tác giả của câu chuyện. Nêu nhân vật mình thích và nêu lí do vì sao mình thích nhân vật đó. Các em có thể nêu cụ thể nhận xét, cảm nghĩ về hình dáng, tính tình của nhân vật thể hiện qua đặc điểm, hình dảng, cử chỉ....

Đề b: Khi viết nhật kí các em nêu rõ tên bài thơ, tên tác giả của bài thơ. Nêu được những điều thú vị, ý nghĩa của bài thơ mạng lại, nêu những hình ảnh em yêu thích (về nội dung, về từ ngữ, về nhịp thơ.....)

- Cho HS trao đổi, nói trong nhóm.

* Hoạt động cả lớp:

- Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 bạn trình bày nội dung nhật kí của mình.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

- GV nhận xét, bổ sung.

- GV có thể đọc bài viết cho HS tham khảo.
	- HS làm việc cá nhân, tự lựa chọn nội dung viết.

- HS chuyển về vị trí của nhóm mình.

- HS hoạt động theo nhóm, đọc kĩ phần gợi ý.

- HS lắng nghe, có thể ghi nháp các gợi ý cụ thể.

- HS nói trong nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, trao đổi thêm

- HS nghe bài tham khảo.

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2:Viết nhật kí theo đề bài đã chọn

- GV cho HS viết vào vở ôli, trang trí trang nhật kí.

- GV theo dõi, giúp đỡ các em viết bài.

- Yêu cầu HS trình bày, trao đổi bài viết của mình trong nhóm đôi.
	- HS viết bài vào vở ôli.

- HS trao đổi bài trong nhóm đôi.

	4. Vận dụng, tổng kết:

	Hoạt động 3: Đọc và bình chọn đoạn viết hay

* Hoạt động cả lớp: 

Bài 2: Đọc và bình chọn đoạn viết hay.

- GV yêu cầu HS chọn đoạn viết hay, đọc trước lớp.

- GV mời HS nhận xét: Khi viết nhật kí, bạn đã biết:

+ Lựa chọn một số chi tiết, hình ảnh nổi bật để viết chưa? Bài viết có cảm xúc chưa?

+ Bạn trang trí trang nhật kí thế nào?

- GV thu một số bài và nhận  xét cùng cả lớp.

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học:

- Qua bài học em đã biết được những gì, làm được những gì?

- Nêu ích lợi của việc đọc sách báo.

* Dặn dò: HS tiếp tục hoàn thiện bài của mình. Thực hiện thói quen chăm đọc sách báo.
	- Các nhóm lựa chọn, 1 bạn trình bày trước lớp.

+ H1: Đề a

+ H2: Đề b

- Cùng trao đổi đưa ra nhận xét của mình về nội dung bài của bạn.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS nêu nội dung bài.

- Biết chăm chỉ đọc sách là một điều tốt. Biết viết nhật kí sau khi đọc sách.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
______________________________________________

Tiết 3 :                                       TIẾNG VIỆT (TĂNG)
Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau

I. Yêu cầu cần đạt: 
- Luyện tập nhận biết các từ có nghĩa giống nhau, biết tìm các cặp từ có nghĩa giống nhau và đặt câu với từ đó.

- Biết bày tỏ thái độ yêu thích với những câu thơ có hình ảnh, giàu ý nghĩa.

- Góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học 
- Máy tính, máy chiếu tính.

III. Hoạt động dạy học 

	1. Khởi động:
	

	- GV+ HS cùng khởi động bài hát: Em yêu trường em”.
	- HS hát và vận động theo lời bài hát.

	- GV nhận xét.
	

	- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học.
	

	2. Luyện tập:
	

	Bài 1: Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau.( Trình chiếu)
       Bình theo bố mẹ vào Đồng Tháp. Không bao lâu, Bình nhanh chóng biết được vịt xiêm là con ngan, củ mì là củ sắn, kẹo đậu phộng là kẹo lạc, muối mè là muối vừng, ...
-  GV cho HS đọc YC của bài tập.
	-  1-2 HS đọc bài tập. Cả lớp đọc thầm.

	+  Bài tập yêu cầu gì?
	- Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ có nghĩa giống nhau.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- GV chiếu hình ảnh giới thiệu cho HS hiểu thêm về các từ đó: Con ngan, củ sắn, kẹo lạc muối vừng là các từ dùng ở Miền Bắc còn vịt xiêm, củ mì, muối mè là các từ dùng ở Miền Nam.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lắng nghe.

	Củng cố: Nhận biết từ có nghĩa giống nhau.

Bài 2: Tìm và điền tiếp các từ có nghĩa giống nhau vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm:

a) Cắt, thái, ...

b) To, lớn, ...

c) Chăm, chăm chỉ, ...

-  GV cho HS đọc YC của bài tập.
	- 1-2 HS đọc bài tập. Cả lớp đọc thầm.

	+  Bài tập yêu cầu gì?
	- HS trả lời.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- GV chốt đáp án đúng.

a) Cắt, thái, chặt, băm, chém, phát, xén, cưa, xẻ, bổ, …
→ Nghĩa chung: chia cắt đối tượng thành những phần nhỏ

b) To, lớn, to tát, vĩ đại, hùng vĩ
→ Nghĩa chung: Có kích thước, cường độ quá mức bình thường.

c) Chăm, chăm chỉ, chịu khó, cần cù, siêng năng
→ Nghĩa chung: Làm nhiều và làm đều đặn một việc gì đó
	- HS lắng nghe và chữa bài.

	Củng cố: Tìm từ có nghĩa giống nhau và hiểu được nghĩa chung của từ.

Bài 3: Tìm 1- 2 từ ngữ có nghĩa giống nhau với mỗi từ sau.

a, mẹ:

b, bố:

c, lớn:

d, đẹp:

- GV gọi HS đọc YC của bài tập.
	- HS đọc và xác định yêu cầu của bài.

	- GV yêu cầu HS làm bài.
	- HS làm bài vào vở.

	- GV+ HS chữa bài.
	- HS chữa bài.

mẹ - má; bố - ba, tía; lớn- bé, nhỏ; đẹp – xấu, xấu xí

	3. Vận dụng:
	

	+ Hãy đặt 2- 3 câu có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3.
	- HS đặt câu.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS biết đặt câu văn hay có nghĩa.
	- HS lắng nghe.

	- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
_______________________________________________

Tiết 4 :                                            CÔNG NGHỆ
GV chuyên soạn và dạy
_______________________________________________

Chiều

Tiết 1 :                                           TOÁN (TĂNG)
Luyện tập : Phép chia hết . Phép chia có dư

I. Yêu cầu cần đạt:
- Củng cố phép chia hết và phép chia có dư, biết số dư bé hơn số chia. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động
 nhóm.
- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học :

GV: Máy tính, ti vi….

HS:SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	 1. Khởi động:

- Nêu cách đặt tính và tính số có hai chữ số chia cho số có một chữ số.

- Trong phép chia có dư số dư phải như thế nào với số chia ?

->GV chốt: - Cách đặt tính và tính.

                  - Trong phép chia có dư thì số dư phải bé hơn số chia.

 2. Thực hành:

Bài 1. Đặt tính để tìm thương và số dư ( nếu có), biết số bị chia và số chia lần lượt là:

36 và 3  ;  42 và 6 ; 25 và 4  ; 96 và 3

- Củng cố cho HS về chia số có hai chữ số cho số có một chữ số phép chia hết và phép chia có dư.

Bài 2. Điền Đ, S cho câu trả lời vào ô trống dưới  đây:

 Trong phép chia có thể có:

a, Số dư bằng số chia.                    
[image: image69.wmf]
b, Số dư bé hơn số chia.                
[image: image70.wmf]
c, Số dư bằng 0.                              
[image: image71.wmf]
d, Số dư bằng số bị chia.                
[image: image72.wmf]
- Chốt: Trong phép chia số dư  bé hơn số chia.

Bài 3. Một đội thể dục có 68 người, trong đó một nửa số đội viên là nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu đội viên nam? 

- Đọc đề toán, xác định yêu cầu 

của đề

- Cho HS nêu tóm tắt, GV ghi bảng

- Phân tích bài toán, chỉ ra các bước giải.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết đội đó có bao nhiêu đội viên nam  ta làm như thế nào?

- Cho HS làm bài.

- Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

->Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính chia.

Bài 4. Tìm một số. Biết rằng số đó nhân với 6 thì được 24 cộng với 12.
- Cho HS đọc đề, phân tích đề toán.

- Cho HS thảo luận nhóm 2 làm bài.

- Tổ chức chữa bài, nhận xét
3. Vận dụng, tổng kết:

- Nêu cách đặt tính và tính số có hai chữ số chia  cho số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học. Dăn về xem lại bài.
	- Lớp phó HT điều hành.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con.

- HS lên bảng làm.

- HS nêu cách đặt tính và tính.

-HS đọc yêu cầu.

-HS làm nháp.

-HS lên bảng làm.

- HS giải thích, lấy ví dụ.
- HS đọc yêu cầu, xác định dạng toán.
- HS nêu tóm tắt.

- HS phân tích đề theo cặp, HS phân tích đề trước lớp.

-Một đội thể dục có 68 người, trong đó một nửa số đội viên là nam.

- Hỏi đội đó có bao nhiêu đội viên nam? 

- ta lấy số đội viên của đội chia cho một nửa.

- HS làm vở.

- HS lên bảng làm.

- HS tìm câu lời giải khác.

- HS đổi vở kiểm tra.

- 2 HS đọc đề, phân tích đề.

- Các nhóm thảo luận, làm bài

- HS chữa bài

      Bài giải

Suy ngược từ cuối, ta có: 

( 24 + 12) : 6 = 6

 Vậy số cần tìm là 6.

- KKHS tìm cách làm khác            
-HS nêu


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
____________________________________________

Tiết 2:                                                 TIẾNG ANH
GV chuyên soạn dạy

___________________________________________________
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS chuẩn bị được các tiết mục văn nghệ để tham gia buổi lễ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường. HS được trải nghiệm không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Nhà giáo Việ Nam 20-11.
-  Hiểu được ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11. Biết chuẩn bị các bài hát, thơ, bài văn, nhảy, múa,…về chủ đề Nhớ ơn thầy cô. Biết chia sẻ những việc cần làm, những hoạt động cần tham gia để hưởng ứng phong trào Tri ân thầy cô.
- Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô giáo. Có ý thức chăm chỉ, sôi nổi trong các hoạt động. Làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II. Đồ dùng dạy học :
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học.

III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Nhớ ơn thầy cô” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?

+ Mời học sinh trình bày.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt lớp:

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)

- GV yêu cầu CTHĐTQ (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.

+ Kết quả học tập.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)

- GV yêu cầu CTHĐTQ (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.

3. Sinh hoạt chủ đề.

Hoạt động 2. Hướng dẫn HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ . (Làm việc cả lớp)

- GV cho HS đăng kí các tiết mục văn nghệ theo tổ, nhóm.

+ Nội dung: Các tiết mục có nội dung về thầy cô và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11

+ Hình thức: Hát, múa, nhảy, biểu diễn nhạc cụ, đọc thơ...

- GV mời các nhóm đăng kí.

- GV tổ chức cho HS luyện tập các tiết mục văn nghệ.

- GV nhận xét chung

4. Vận dụng, tổng kết:
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà ôn lại các tiết mục văn nghệ để tham gia buổi  lễ Chào mừng ngày Nhà giáo Việ Nam 20-11 của trường.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.
-HS trả lời: bài hát nói về thầy cô

- HS lắng nghe.

- CTHĐTQ (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- CTHĐTQ (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

Lắng nghe

-HS đăng kí

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà chuẩn bị nội dung bài sau.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. Điều chỉnh  sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

Ngày.... tháng ..... năm 2023
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                       BGH kí duyệt
                                                    Trịnh Thị Ngân
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Chúc các em học tốt!
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